
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   KP HÒA PHÚ 

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi 

thường 

trú 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thái Dương  19/05/1942   Kinh Hòa Phú 0931.963.108 

2 Nguyễn Văn Phụng 10/04/1965   Kinh Hòa Phú 0914.226.165 

3 Nguyễn Thị Phương 03/03/1963   Kinh Hòa Phú 0944.578.570 

4 Nguyễn Đăng Lương 27/12/1976   Kinh Hòa Phú 0985.405.157 

5 Nguyễn Văn Hoá  15/03/1937   Kinh Hòa Phú 0941.598.101 

6 Nguyễn Đăng Nam  29/10/1965   Kinh Hòa Phú 0178.161.158 

7 Trần Hữu Khôn  09/09/1958   Kinh Hòa Phú 0354.238.203 

8 Nguyễn Thị Hà 22/10/1947   Kinh Hòa Phú 0916.793.360 

9 Đỗ Thị Lý  30/12/1943   Kinh Hòa Phú 079.945.0029 

10 Trần Thị Lê 22/02/1963   Kinh Hòa Phú 0918.977.834 

11 Nguyễn Viết Thông 10/05/1954   Kinh Hòa Phú 0942.541.050 

12 Nguyễn Đức Tâm 28/12/1961   Kinh Hòa Phú 0915.715.787 

13 Nguyễn T.Hương Trà 23/06/1994   Kinh Hòa Phú 0961.546.463 

14 Nguyễn Văn Thành 10/07/1973   Kinh Hòa Phú 0905.075.567 

15 Lê Xuân Tuyên 10/08/1962   Kinh Hòa Phú 0819.078.623 

16 Nguyễn Viết Hùng  05/07/1979   Kinh Hòa Phú 0918.505.131 

17 Nguyễn Văn Thiệc 14/03/1948   Kinh Hòa Phú 0918.505.131 

18 Nguyễn Văn Lương 13/06/1957   Kinh Hòa Phú 0918.507.360 

19 Võ Thị Thuý Hương 20/06/1980   Kinh Hòa Phú 0847.285.428 

20 Đỗ Thị Lành  23/09/1970   Kinh Hòa Phú 036.973.3447 

21 Nguyễn Thị Trước 01/01/1938   Kinh Hòa Phú 082.521.1335 

22 Nguyễn Thị Hoài 10/08/1971   Kinh Hòa Phú 0326.584.239 

23 Phạm Văn Thái 15/05/1952   Kinh Hòa Phú 0354.320.722 

24 Võ Thị Thu Hiền 02/01/1982   Kinh Hòa Phú 0918.975.341 

25 Nguyễn Thị Thoả 02/03/1954   Kinh Hòa Phú 0845.201.678 

26 Nguyễn Thị Chơn 01/01/1940   Kinh Hòa Phú   

27 Nguyễn Văn Vương 12/08/1968   Kinh Hòa Phú 0845.201.678 

28 Nguyễn Văn Hạnh  02/02/1958   Kinh Hòa Phú 0378.936.908 

29 Nguyễn Thị Hoa  17/10/1961   Kinh Hòa Phú 0977.527.964 

30 Nguyễn Đăng Dũng  01/08/1963   Kinh Hòa Phú 0915.082.465 

31 Lê Thị Thuỷ      Kinh Hòa Phú 036.500.9535 

32 Nguyễn Văn Hoàn 02/09/1978   Kinh Hòa Phú 0914.925.636 



33 Nguyễn Văn Thịnh  20/05/1977   Kinh Hòa Phú 0857.390.555 

34 Nguyễn Văn Hiến 09/05/1958   Kinh Hòa Phú 0988.835.359 

35 Lê Công Hiếu 20/06/1975   Kinh Hòa Phú 0915.068.770 

36 Võ Thị Kim Dung  20/05/1967   Kinh Hòa Phú 0983.485.456 

37 Lê Thị Thiển  06/06/1954   Kinh Hòa Phú 0369.205.788 

38 Nguyễn Thị Bông  19/12/1954   Kinh Hòa Phú 0905.651.771 

39 Võ T Phương Trường 25/05/1983   Kinh Hòa Phú 0975.647.482 

40 Trần Văn Thanh  01/10/1972   Kinh Hòa Phú 0983.732.3649 

41 Trần Văn Mạnh  06/05/1955   Kinh Hòa Phú 0976.949.948 

42 Võ Thị Tư  20/05/1957   Kinh Hòa Phú 0914.171.478 

43 Nguyễn Văn Tú  27/07/1972   Kinh Hòa Phú 0987.846.272 

44 Nguyễn Thị Miên  23/01/1963   Kinh Hòa Phú 0919.755.234 

45 Trần Mạnh Dương  25/03/1985   Kinh Hòa Phú 0947.782.785 

46 Đặng Thành Trung  25/11/1973   Kinh Hòa Phú 0918.915.132 

47 Đỗ Văn Trung  12/10/1965   Kinh Hòa Phú 0913.430.247 

48 Nguyễn Thị Phương 30/08/1966   Kinh Hòa Phú 0914.431.909 

49 Nguyễn Mậu Thuần  15/07/1954   Kinh Hòa Phú 0947.795.254 

50 Cao Xuân Tuý 10/10/1942   Kinh Hòa Phú 0972.642.345 

51 Nguyễn Văn Dương  30/07/1971   Kinh Hòa Phú 0916.691.333 

52 Nguyễn Văn Khôi  20/10/1946   Kinh Hòa Phú 032.696.0689 

53 Nguyễn Minh Hiến 02/09/1949   Kinh Hòa Phú   

54 Nguyễn Đình Hoành  19/10/1979   Kinh Hòa Phú 0917.966.188 

55 Trần Đức Linh  31/03/0972   Kinh Hòa Phú 0919.990.709 

56 Nguyễn Thị Dung  26/06/1941   Kinh Hòa Phú   

57 Nguyễn Thị Đối  01/12/1930   Kinh Hòa Phú 0935.449.630 

58 Nguyễn Văn Thành  20/12/1964   Kinh Hòa Phú 085.543.3425 

59 Trương Công Nguyên  20/05/1967   Kinh Hòa Phú 0946.490.604 

60 Lê Trương Thiện  22/12/1946   Kinh Hòa Phú 0968.031.067 

61 Đỗ Hữu Phong  01/01/1930   Kinh Hòa Phú 0903.726.473 

62 Trần Anh Dũng  02/02/1980   Kinh Hòa Phú   

63 Trần Xuân Trường 20/05/1954   Kinh Hòa Phú 0983.820.451 

64 Quách Văn Cư 05/08/1957   Kinh Hòa Phú 0935.449.630 

65 Nguyễn Minh Hiền 12/01/1973   Kinh Hòa Phú 0949.160.789 

66 Đồng Thị Lan 18/01/1950   Kinh Hòa Phú 0392.825.219 

67 Lê Thế Dự 19/07/1980   Kinh Hòa Phú 0985.554.797 

68 Nguyễn T.Hải Yến 26/10/1981   Kinh Hòa Phú   

69 Nguyễn Thanh Sơn  14/02/1972   Kinh Hòa Phú 0914.104.582 

70 Ng Thanh Phương  26/11/1988   Kinh Hòa Phú 0347.544.755 

71 Nguyễn Xuân Lực 14/06/1948   Kinh Hòa Phú 0918.936.630 

72 Quách Thị Thu Hà  06/10/1985   Kinh Hòa Phú   

73 Nguyễn Thị Đơn  10/10/1955   Kinh Hòa Phú 0913.709.231 

74 Nguyễn Thị Tuyết  '12/03/1956   Kinh Hòa Phú   

75 Lưu Thị Hà Giang  20/10/1975   Kinh Hòa Phú 0814.152.395 

76 Trần Văn Hải  14/12/1963   Kinh Hòa Phú 0982.247.729 



77 Đoàn Thị Phương 27/07/1964   Kinh Hòa Phú 0394.151.698 

78 Lê Thị Phương Mai  15/08/1957   Kinh Hòa Phú 0949.923.006 

79 Trần Cảnh Toàn  04/07/1977   Kinh Hòa Phú 0949.402.777 

80 Đỗ Hữu Thanh  13/07/1979   Kinh Hòa Phú 0946.087.616 

81 Lê Thanh Niên  03/02/1966   Kinh Hòa Phú 0913.203.478 

82 Lê Thế Nhật  22/10/1979   Kinh Hòa Phú 0949.464.111 

83 Phạm Minh Quốc 22/04/1985   Kinh Hòa Phú 0915.809.444 

84 Cao Đức Toả  21/12/1949   Kinh Hòa Phú 0847.282.858 

85 Trần Đại An  15/10/1977   Kinh Hòa Phú 0356.908.907 

86 Nguyễn Xuân Thuỷ  25/08/1958   Kinh Hòa Phú 0818.656.652 

87 Lê Quang Huy  20/04/1972   Kinh Hòa Phú 0912.203.528 

88 Lê Quang Thuận  08/05/1978   Kinh Hòa Phú 0941.398.417 

89 Võ Thị Trâm 10/02/1968   Kinh Hòa Phú 0948.755.559 

90 Trần T Thuỳ Nhung  10/09/1985   Kinh Hòa Phú   

91 Đỗ Thị Huế 08/07/1977   Kinh Hòa Phú 0914.182.853 

92 Trần Đại Phương 12/08/1975   Kinh Hòa Phú 0935.749.702 

93 Lê Minh Quang  25/12/1948   Kinh Hòa Phú 070.262.0944 

94 Lê Thị Tuyên 05/12/1958   Kinh Hòa Phú 0817.027.888 

95 Võ Thị Hà  27/06/1977   Kinh Hòa Phú 0972.935.999 

96 Trần Đức Toàn 03/11/1967   Kinh Hòa Phú 0829.555.246 

97 Hoàng Thị Thanh  01/01/1946   Kinh Hòa Phú   

98 Khương Hữu Thanh  20/09/1965   Kinh Hòa Phú 0342.811.672 

99 Phan Ngọc Tâm  23/08/1958   Kinh Hòa Phú 0983.008.467 

100 Hà Thị Loan  15/04/1972   Kinh Hòa Phú 0918.936.733 

101 Nguyễn Thị Minh  25/08/1954   Kinh Hòa Phú 0938.239.464 

102 Nguyễn Thị Lài  12/09/0969   Kinh Hòa Phú 0989.353.213 

103 Nguyễn Huy Hải  01/11/1984   Kinh Hòa Phú   

104 Nguyễn Văn An  05/05/1960   Kinh Hòa Phú 0913.547.246 

105 Võ Thị Hương Lan  30/03/1979   Kinh Hòa Phú 826.333.027 

106 Liên T Thuỳ Nhung  06/05/1988   Kinh Hòa Phú   

107 Lê Thị Hương 19/05/1967   Kinh Hòa Phú 0949.244.134 

108 Lê Thị Hương  11/07/1981   Kinh Hòa Phú 983 

109 Nguyễn Thị Luyến 01/07/1981   Kinh Hòa Phú 452,937 

110 Đoàn Văn Thanh  15/10/1958   Kinh Hòa Phú 0356.857.546 

111 Hoàng Văn Chung  15/02/1965   Kinh Hòa Phú 0373.352.196 

112 Trương Thị Cam  19/09/1954   Kinh Hòa Phú 0944.600.953 

113 Nguyễn Văn Bình  08/11/1972   Kinh Hòa Phú 0916.207.119 

114 Trần Thị Hoa  10/10/1954   Kinh Hòa Phú 0933.620.551 

115 Trương Thị Hiệp  10/01/1943   Kinh Hòa Phú 0375.004.032 

116 Hà Minh Phúc 02/05/1974   Kinh Hòa Phú 0915.127.557 

117 Nguyễn T Bích Thuỷ  15/08/1963   Kinh Hòa Phú 0366.544.513 

118 Nguyễn Văn Anh  21/04/1971   Kinh Hòa Phú 0372.633.781 

119 Cao Thị Nảo  15/05/1945   Kinh Hòa Phú 0372.633.781 

120 Trần Văn Phương 29/03/1999   Kinh Hòa Phú   



121 Hồ Thị Hải  10/09/1969   Kinh Hòa Phú 0918.956.370 

122 Nguyễn Thị Lan  02/05/1946   Kinh Hòa Phú   

123 Trần Thị Hà  01/08/1969   Kinh Hòa Phú 0822.570.535 

124 Trần Văn Suyền  19/05/1921   Kinh Hòa Phú 0915.340.408 

125 Trần Hữu Toàn 11/02/1965   Kinh Hòa Phú 0982.302.438 

126 Nguyễn Văn Ninh  15/01/1968   Kinh Hòa Phú 0369.638.873 

127 Đoàn Xuân Huy  23/02/1937   Kinh Hòa Phú   

128 Phan Thị Hạnh  02/01/1981   Kinh Hòa Phú   

129 Hoàng Văn Nhi  10/07/1969   Kinh Hòa Phú 0967.003.218 

130 Hoàng Thị Hoài  06/01/1968   Kinh Hòa Phú 0963.592.812 

131 Phan Ngọc Thành  12/11/1988   Kinh Hòa Phú   

132 Hoàng Văn Chường 01/04/1943   Kinh Hòa Phú 033.4400.514 

133 Lê Đức Tiếm 20/04/1938   Kinh Hòa Phú 0972.781.721 

134 Lưu Đức Liếc 20/12/1947   Kinh Hòa Phú 0914.618.443 

135 Thái HÙng Thi  12/11/1948   Kinh Hòa Phú 0942.465.104 

136 Thái Thị Thọ  09/12/1930   Kinh Hòa Phú 0913.716.118 

137 Hoàng Thị Sâm  01/01/1946   Kinh Hòa Phú 0986.179.391 

138 Nguyễn Duy Trinh  20/07/1947   Kinh Hòa Phú 0834.2515.15 

139 Trần Văn Địa 09/07/1954   Kinh Hòa Phú 0987.648.879 

140 Đoàn Văn Thiên 20/05/1956   Kinh Hòa Phú 0362.326.500 

141 Dương Thị Kim Liên  29/03/1984   Kinh Hòa Phú 0368.473.683 

142 Đoàn Xuân Sửu 20/04/1983   Kinh Hòa Phú 0915.249.068 

143 Nguyễn Đình Oanh  10/09/1974   Kinh Hòa Phú 0973.231.476 

144 Hoàng Thị Tú Anh  10/11/1981   Kinh Hòa Phú   

145 Hoàng Văn Sơn  30/04/1973   Kinh Hòa Phú 0915.534.6402 

146 Đoàn Xuân Tính  02/03/1976   Kinh Hòa Phú 082.472.9100 

147 Đoàn T Tuyết Nhung  23/08/1981   Kinh Hòa Phú 0915.320.522 

148 Hoàng Văn Minh  11/04/1969   Kinh Hòa Phú 0378.161.922 

149 Trần Xuân Sang 20/12/1954   Kinh Hòa Phú   

150 Thái Văn Nguyên 09/11/1960   Kinh Hòa Phú 0915.310.467 

151 Nguyễn Thị Loàn  12/07/1955   Kinh Hòa Phú 0941.396.520 

152 Nguyễn T.Bích Thuận  11/09/1985   Kinh Hòa Phú 0914.973.380 

153 Phan Thị Loan  21/12/1955   Kinh Hòa Phú 0845.044.955 

154 Trần Thị Hoa  10/04/1944   Kinh Hòa Phú 023.3362.0552 

155 Trần Thị Dẫn 08/10/1947   Kinh Hòa Phú 0914.071.159 

156 Đoàn Văn Thắng 02/11/1954   Kinh Hòa Phú 0385.996.800 

157 Nguyễn T Lâm Thao  03/06/1985   Kinh Hòa Phú 0905.509.668 

158 Lê Thị Hiền 03/03/0968   Kinh Hòa Phú 0982.360.559 

159 Phan Thị Đông  01/1/1955   Kinh Hòa Phú   

160 Trần Thị Lệ Hà  12/09/1984   Kinh Hòa Phú 0975.017.675 

161 Trần Như Quảng  20/06/1980   Kinh Hòa Phú 0915.827.111 

162 Trương Hồng Lĩnh  13/10/1972   Kinh Hòa Phú 077.359.1465 

163 nguyễn Thế Dinh  01/07/0950   Kinh Hòa Phú 0382.614.589 

164 Phan Văn Thành  01/03/1978   Kinh Hòa Phú 918,934365 



165 Trương Viết Lượng  11/02/1944   Kinh Hòa Phú   

166 Lê Na  01/04/1981   Kinh Hòa Phú 0916.872.456 

167 Lương Nghị Quyết 10/10/1942   Kinh Hòa Phú 0914.066.660 

168 Hoàng Thị Liên  12/06/1962   Kinh Hòa Phú 0919.374.044 

169 Võ Thị Biền  01/06/1967   Kinh Hòa Phú 0372.255.590 

170 Trần Thị Thường 11/09/1973   Kinh Hòa Phú 0942.424.014 

171 Hoàng Văn Quỳnh 09/05/1977   Kinh Hòa Phú 0975.257.883 

172 Hoàng Thị Huế 30/10/1973   Kinh Hòa Phú 0332.090.372 

173 Trần Thị Thiên Nga  18/07/1982   Kinh Hòa Phú 0948.034.745 

174 Phan Thị Duyên  10/10/1976   Kinh Hòa Phú 0985.992.849 

175 Phan Thị Minh Ngọc  18/02/1977   Kinh Hòa Phú 0901.990.145 

176 Nguyễn Hồng Khanh  13/05/1972   Kinh Hòa Phú 0976.264.085 

177 Nguyễn thị Én  01/01/1953   Kinh Hòa Phú 0815.024.234 

178 Dương Văn Đức 02/05/1973   Kinh Hòa Phú 0343.888.174 

179 Lê Đức Khánh  08/03/1980   Kinh Hòa Phú 0901.990.599 

180 Lê Thị Tứ 04/05/1952   Kinh Hòa Phú 0373.875.069 

181 Hoàng Thị Tình  15/07/1969   Kinh Hòa Phú 0353.402.001 

182 Hoàng Thị Thanh  15/08/1960   Kinh Hòa Phú 0902.655.525 

183 Nguyễn Thị Liễu  16/10/1958   Kinh Hòa Phú 0384.555.249 

184 Hồ Sỹ Duy  19/11/1976   Kinh Hòa Phú 0913.605.797 

185 Hoàng Thị Hoa  01/01/1939   Kinh Hòa Phú 0349.912.638 

186 Trần Thị Lý  06/01/1946   Kinh Hòa Phú 0367.150.298 

187 Đoàn Văn Lợi  10/10/1957   Kinh Hòa Phú 0394.765.109 

188 Hoàng Chắt 25/12/1930   Kinh Hòa Phú 0915.013.195 

189 Nguyễn Thị Điệu  01/12/1944   Kinh Hòa Phú 0966.571.531 

190 Hoàng Thị Thẻo  10/10/1943   Kinh Hòa Phú 0914.299.727 

191 Hoàng Thị Thỉ  01/01/1938   Kinh Hòa Phú 0944.506.123 

192 Nguyễn Văn Hảo  01/07/1930   Kinh Hòa Phú 0911.584.803 

193 Hoàng Thị Thơm  10/04/1974   Kinh Hòa Phú 0915.323.216 

194 Nguyễn Hải Quân  20/10/1978   Kinh Hòa Phú 0917.988.144 

195 Nguyễn Đức Đáp  15/11/1944   Kinh Hòa Phú 0912.467.494 

196 Nguyễn Đức Thành  22/12/1981   Kinh Hòa Phú 0912.467.494 

197 Võ Thị Thu  15/08/1967   Kinh Hòa Phú 0941.754.668 

198 Đoàn T Tuyết Nhung  23/08/1981   Kinh Hòa Phú 0916.010.225 

199 Trần Minh Long  09/03/1981   Kinh Hòa Phú 0905.559.337 

200 Võ Huy Lâm 10/06/1974   Kinh Hòa Phú 0944.038.577 

201 Trần Công Hưng  01/12/1964   Kinh Hòa Phú 0935.767388 

202 Nguyễn Văn Tranh  02/05/1954   Kinh Hòa Phú 0985.143.194 

203 Trần Thị Thanh Hà  01/08/1969   Kinh Hòa Phú 0822.570.535 

204 Trần Thị Hương  10/04/1974   Kinh Hòa Phú 0819.100.930 

205 Đoàn Thị Xoan  11/02/1962   Kinh Hòa Phú 0397.413.933 

206 Thái Văn Mẫu  20/10/1949   Kinh Hòa Phú 0911.093.658 

207 Hoàng Văn Thanh  14/08/1958   Kinh Hòa Phú 0393.632.252 

208 Đoàn Thị Tuyến 12/01/1964   Kinh Hòa Phú 084.644.225 



209 Lê Minh Quang  25/12/1948   Kinh Hòa Phú 070.262.0944 

210 Lê Thị Lâm  15/05/1953   Kinh Hòa Phú 0944.774.357 

211 Lê Thị Thương  05/06/1979   Kinh Hòa Phú   

212 Võ Thị Thanh  20/11/1976   Kinh Hòa Phú 0914.021.333 

213 Hoàng Văn Tịnh  06/06/1967   Kinh Hòa Phú 033.875.3715 

214 Trần Duy Ngang  05/11/1938   Kinh Hòa Phú 0233.620.551 

215 Tô Ngọc Lực 01/01/1950   Kinh Hòa Phú 0949.237.557 

216 Phạm Thị Kiều Hoa 03/01/1980   Kinh Hòa Phú 0949.273.557 

217 Ng Thị Dạ Quyên  15/09/1979   Kinh Hòa Phú 0945.202.470 

218 Hoàng Huy Hùng  22/09/1994   Kinh Hòa Phú 0942.549.540 

219 Hoàng Thị Liên  12/06/1962   Kinh Hòa Phú   

220 Võ Mạnh Thuyết 10/05/1956   Kinh Hòa Phú 0982.003.191 

221 Trần Phương  01/03/1924   Kinh Hòa Phú   

222 Võ Thị Hương Lan  30/03/1979   Kinh Hòa Phú 0826.333.027 

223 Phan T Thanh Nhàn  19/05/1984   Kinh Hòa Phú 0942.568.030 

224 Trần Thị Tuyết 19/11/1966   Kinh Hòa Phú   

225 Phạm Thị Miên  07/01/1977   Kinh Hòa Phú 0912.719.724 

226 Nguyễn Ngọc Hà  20/10/1977   Kinh Hòa Phú 0946.572.444 

227 Nguyễn Thị Ngân  15/04/1948   Kinh Hòa Phú 0376.668.808 

228 Trần Văn Ninh  05/02/1988   Kinh Hòa Phú 0919.199.345 

229 Lê Thị Giang 03/05/1983   Kinh Hòa Phú   

230 Hoàng Thị Đào  02/09/1967   Kinh Hòa Phú 0388.625.895 

231 Đinh Thị Diên  12/02/1952   Kinh Hòa Phú   

232 Trần Thị Én  01/01/1961   Kinh Hòa Phú 0815.024.234 

233 Trương Văn Thành  01/02/1988   Kinh Hòa Phú 0945.211.018 

234 Nguyễn Thị Nga       
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Nguyễn Việt Hùng 

Hồ Xá, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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